
 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 1 

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ - CÚP VIETFOOTBALL 2025 (HL2-S7) 

 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIÁM SÁT,  

TRỌNG TÀI 

1 

NAM VIỆT  

HẢI DƯƠNG 

- 

JMB MEDIA 

2 - 1 

NAM VIỆT HẢI DƯƠNG 

(2): 

Bùi Bá Cường (19) 7’ 

Nguyễn Văn Bình (7) 20’ 

 

JMB MEDIA (1): 

Nguyễn Minh Hiển (26) 51’ 

 

NAM VIỆT HẢI DƯƠNG 

(3): 

Trần Trọng Nghĩa (16) 11’ 

Đoàn Ngọc Ánh (15) 44’ 

Nguyễn Văn Hiếu (9) 70+2’ 

 

JMB MEDIA (2): 

Đinh Công Hiếu (14) 54’ 

Trần Hoàng Việt (3) 70+3’ 

 

Không 

Phạm Minh Nhật 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nguyễn Văn Thịnh 

Trần Đức Cường 

2 

SAO 

- 

ĐÔNG TRIỀU 

4 - 2 

SAO (4): 

Trần Đình Hùng (7) 41’, 62’ 

Đào Văn Công (10) 44’ 

Nguyễn Xuân Kiên (21) 69’ 

 

ĐÔNG TRIỀU (2): 

Thẩm Văn Bàng (20)57’ 

Vũ Tiến Đạt (8) 70+2’ 

 

SAO (1): 

Nguyễn Văn Quân (14) 35’ 

 

ĐÔNG TRIỀU (4): 

Nguyễn Huy Giang Nam 

(19) 25’ 

Lê Văn Tình (5) 41’ 

Phùng Đệ Nhất (6) 58’ 

Trần Bảo Trung (17) 70’ 

 

Không 

Phạm Minh Nhật 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nguyễn Trung Thiện 

Đỗ Mạnh Hà 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ -  

CÚP VIETFOOTBALL 2025 (HL2-S7) 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025 



 

 

3 

LONG BIÊN 

FAMILY 

- 

ĐẠI NAM FC 

0 - 4 

ĐẠI NAM FC (4): 

Nguyễn Văn Hưng (89) 8’, 

48’ 

Bùi Tiến Sinh (19) 44’ 

Hoàng Trần Việt Hưng (98) 

50’ 

 

ĐẠI NAM FC (1): 

Nguyễn Minh Phúc (10) 34’ 

 

Không 

Lê Thắng 

 

Trần Ngọc Ánh 

Đinh Ngô Công Minh 

Trần Đức Cường 

 

4 

GRAND 

NUTRITION 

- 

AMUS 

5 - 3 

GRAND NUTRITION (5): 

Lưu Xuân Vũ (37) 24’ 

Hồ Văn Ngọc (47) 47’ 

Nguyễn Hữu Dũng (17) 55’ 

Bùi Văn Nam (77) 62’ 

Bùi Văn Thành (22) 65’ 

 

AMUS (3): 

Trần Hoàng Trường Giang 

(30) 26’ 

Trần Đức Trung (6) 56’ 

Đoàn Văn Đạt (7) 69’ 

 

GRAND NUTRITION (1): 

Lưu Xuân Hiếu (91) 61’ 

 

AMUS (3): 

Nguyễn Trung Hiếu (75) 19’ 

Lê Minh Thiên (10) 70+1’ 

Đào Ngọc Khánh Duy (16) 

70+2’ 

Không 

Phạm Minh Nhật 

 

Trần Ngọc Ánh 

Nguyễn Văn Thịnh 

Đỗ Mạnh Hà 

5 

COCA 

- 

TRUNG KIM 

4 - 1 

COCA (1): 

Tạ Trần Chung (18) 3’, 18’ 

Phạm Văn Long (11) 10’ 

Mai Xuân Hiếu (7) 34’ 

 

TRUNG KIM (1): 

Đỗ Xuân Nam (99) 69’ 

 

COCA (1): 

Lê Xuân Bảo (12) 15’ 

 

TRUNG KIM (1): 

Hoàng Đăng Phúc (66) 63’ 

Không 

Lê Thắng 

 

Nguyễn Trung Thiện 

Đinh Ngô Công Minh 

Thái Minh Hoàng 

 



 

 

 

 

 

Số bàn thắng vòng Một: 26 bàn thắng - Trung bình: 5,2 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Một: 17 thẻ vàng - Trung bình: 3,4 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Một: 0 thẻ đỏ 

 

 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 

           PHẠM NGỌC TUẤN 

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 

 

 

 

 

 

                                       PHẠM NGỌC TUẤN 


